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 UBND QUẬN LÊ CHÂN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM 
 
 

Số:     /KH- LVT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 
 

Quận Lê Chân, ngày 01 tháng 8 năm 2024 
 

 
 

KẾ HOẠCH  

Phân công lao động năm học 2024 - 2025 

   

 Căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học; 

 Căn cứ Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về quy định chế độ làm việc đối với 

giáo viên phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Căn cứ vào tình hình thực tế của trường tiểu học Lê Văn Tám, 

 Trường Tiểu học Lê Văn Tám kiện toàn Kế hoạch phân công lao động năm 

học 2024 - 2025 như sau: 

I. PHÂN CÔNG ĐỐI VỚI BAN GIÁM HIỆU  

1. Phân công công tác của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng 

1.1. Hiệu trưởng: đ/c Nguyễn Thị Minh Khoa 

- Phụ trách chung các tổ chức đoàn thể, các hoạt động giáo dục trong nhà 

trường. 

- Phụ trách công tác tài chính; cơ sở vật chất. 

- Phụ trách công tác nhân sự, công tác tuyển sinh. 

- Phụ trách công tác Thi đua - Khen thưởng. 

- Dạy 02 tiết/tuần môn Đạo đức lớp 1. 

1.2. Phó hiệu trưởng:  

Stt Đ/c Trần Thị Thanh Vân  Stt Đ/c Lê Văn Vững  

1 

Phụ trách chuyên môn Tổ 4,5, tổ 

Văn phòng; Dạy 4 tiết/tuần môn 

Khoa học lớp 5. Phụ trách môn 

Tiếng Anh, tiếng Nhật. 

1 

Phụ trách chuyên môn tổ 1,2,3;  Dạy 4 

tiết/tuần môn TNXH lớp 3. Giáo viên 

trực ban, phụ trách Tin học, KNS, Toán 

tư duy. 

2 

Phụ trách tổ bảo vệ, an toàn an ninh 

trường học; ATGT; Phòng cháy 

chữa cháy. 

2 Phụ trách công tác Đảng 

3 

Phụ trách công tác Đoàn-Đội; 

HĐNGLL; Nhân đạo từ thiện; Công 

tác ngoại khóa 

3 

- Phụ trách tổ phục vụ lao công; công tác 

vệ sinh 

 

4  Phụ trách cơ sở vật chất 4  Phụ trách công tác bán trú 
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5 
 Phụ trách công tác thư viện, thiết bị 

5 
 Phụ trách công tác phổ cập; Tuyển 

sinh 

6 

Phụ trách công tác kiểm tra nội bộ 

6 

Phụ trách pháp chế; Dân chủ công 

khai. 

 

7 
Phụ trách công tác bồi dưỡng giáo 

viên 
7  Phụ trách công tác y tế 

8 
 Báo cáo tổng hợp thống kê, phụ 

trách hệ thống Temiss  
8 

Phụ trách dạy thêm học thêm; quản lý 

cuối buổi; hồ sơ câu lạc bộ liên kết  

9 Các cuộc giao lưu GV; HS 9 
 Phụ trách hồ sơ trường chuẩn; Kiểm 

định chất lượng 

10  Hội đồng trường; Công tác khảo thí. 10 
Phụ trách CNTT, Website, cơ sở dữ 

liệu ngành. 
 

 

II. PHÂN CÔNG NHÂN VIÊN 

* Nhân viên văn phòng 

1. Đ/c Nguyễn Thanh Nhã - Nhân viên Kế toán 

2. Đ/c An Thị Mỹ Vân  - NV Hợp đồng tạp vụ kiêm nhân viên Thủ quỹ 

3. Đ/c Trịnh Thị Hảo - Nhân viên Văn thư, thư viện, thiết bị.  

4. Đ/c Nguyễn Thị Loan - GV TPT Đội 

 * Tổ Lao công, bảo vệ. 

 1. Lao công, tạp vụ: 03 người. 

 2. Bảo vệ: 03 người. 
 

- Các đ/c nhân viên làm theo đúng chức trách, chuyên môn nghiệp vụ của 

mình. 

 III.  Phân công chuyên môn của giáo viên dạy Văn hóa 

Lớp Phòng 

học 

GV dạy toán GV dạy TV Ghi 

chú 

1A1 24 Vũ Thị Phương Vân  

1A2 23 Vũ Thị Thu Hương  

1A3 22 Nguyễn Thị Hồng Hạnh  

1A4 21 Lê Thị Trung Thu  

  Đ/c Phạm Thị Quỳnh Hoa dạy bộ môn  

Khối 1: 05 GV 
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2A1 9 Vũ Mai  

2A2 11 Vũ Hoàng Hà  

2A3 10 Nguyễn Thị Hiền  

2A4 12* Phạm Thị Huyền Tâm (CN - Toán)  

+ Nguyễn T.Thúy Hường (TV) 
 

2A5 12 Phạm Thị Khánh Hoài (CN - Toán)  + Lê Thị Thanh Hà (TV)  

  Khối 2: 07 GV  
 

3A1 1 Hoàng Thị Thu Hà   

3A2 2 Đặng Văn Huy  

3A3 3 Lê Thị Huyền (CN Toán) + Lại Thị Thu Minh (TV)   

3A4 4 Đỗ Thị Thu Hương  

3A5 7 Trần Thị Thanh Mai     

  Đ/c Lê Thị Vì: Dạy bộ môn  

Khối 3: 07 GV 

4A1 27 Phạm Thị Hà Mi  

4A2 28 Trương Thị Nhung (CN Toán) +  Nguyễn Thị Thu Uyên (TV)  

4A4 29 Nguyễn Thị Thu Hà A (TV) + Trương Thị Nhung(Toán)  

4A3 26 Lê Thị Huệ  

4A5 30 Nguyễn Thị Hải Tú  

4A6 25 Nguyễn Thị Thanh Hương  

  Đ/c Đặng Thị Ngọc Lý dạy bộ môn   

Khối 4:  08 GV 

5A1 17 Vũ Thị Thanh Thúy   

5A2 14 Đỗ Hà Trang   

5A3 18 Nguyễn Thị Ngọc Bích  

5A4 19 Ôn Thị Minh Hường (CN - TV) + Hà Thị Cẩm Diệu (Toán)  

5A5 16 Nguyễn Thị Hiên  

5A6 15 Nguyễn Văn Hậu  

5A7 20 Nguyễn Thị Thu Hà B  

  Đ/c Bùi Thu Huyền: Dạy bộ môn  

Khối 5: 09 GV 
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IV. Phân công giáo viên dạy các môn tự chọn 
 

TT Họ và tên Dạy môn Khối dạy 

1 Đặng Thị  Như Hoa Tiếng Anh Khối 3 

2 Trần Thị Hậu Tiếng Anh Khối 5 

3 Đào Minh Thúy Tiếng Anh Khối 4 

4 Đặng Minh Huyền Âm nhạc Khối 1, 2, 4 

5 Nguyễn Thị Kim Dung Âm nhạc Khối 2, 3, 5. 

6 Nguyễn Đình Nam Mỹ thuật Khối 1, 2, 4, 5 

7 Lại Thị Thu Minh Mĩ thuật Khối 3 

 

Sau khi thi tuyển nhà trường tiếp tục phân công GV vừa trúng tuyển 

 
 

 Trên đây là Kế hoạch phân công lao động năm học 2024 - 2025 của trường 

Tiểu học Lê Văn Tám. Đề nghị các đồng chí căn cứ Kế hoạch thực hiện theo đúng 

nhiệm vụ của mình./. 

 

Nơi nhận: 
- CB, GV, NV; 

- Lưu: VT. 

     HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

     Nguyễn Thị Minh Khoa 
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